Họ và tên :……………………………………………………………………………
Toán - TUẦN 2
I. Trắc nghiệm
Câu 1.  …...… – 15 = 136      Số cần điền vào chỗ trống là:
A. 134			B. 144		C. 32                             D. 151	
Câu 2. Cho …… - 37 = 448. 
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ………………………
Câu 3. Lớp 3A có 20 học sinh xếp thành hai hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
A. 9 học sinh	               B. 10 học sinh		C. 8 học sinh
Câu 4. Số bị trừ là số nhỏ nhất có ba chữ số, hiệu là 99 . Số trừ là:
A. 10			       	B. 0			      	C. 1		D. 100
Câu 5. Tổng số tuổi của hai anh em là 31 tuổi. Em 12 tuổi. Hỏi anh mấy tuổi?
A. 10 tuổi			       	 B. 14 tuổi		     	C. 19 tuổi
Câu 6. Trong một phép cộng có tổng bằng 162, nếu thêm vào mỗi số hạng 8 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu:
      A. 170				B. 178		C. 180                                  D.190
II.Tự luận
Bài 1. Số? 
	Số hạng
	15
	44
	152
	
	

	Số hạng
	
	134
	
	111
	214

	Tổng
	234
	
	333
	242
	728



Bài 2. Tính số bị trừ với số trừ và hiệu cho trước ở mỗi chú thỏ rồi nối kết quả trên cây nấm tương ứng:
[image: ]
Bài 3. Số?
	Thừa số
	5
	5
	2
	2
	5
	5
	2
	2

	Thừa số
	3
	5
	7
	8
	9
	2
	4
	1

	Tích
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4: Một cửa hàng có 20 kg gạo tẻ. Người ta chia đều vào các túi. Hỏi :
a, Nếu chia số gạo tẻ đó vào các túi, mỗi túi 2kg thì được tất cả bao nhiêu túi?
b, Nếu chia số gạo tẻ đó vào các túi, mỗi túi 5kg thì được tất cả bao nhiêu túi?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TIẾNG VIỆT - TUẦN 2
NGÀY NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐẸP?
Châu Chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giữa đôi càng:
- Một ngày tuyệt đẹp!
- Thật khó chịu! – Giun Đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm vào lớp đất khô.
- Thế là thế nào? – Châu Chấu nhảy lên. – Trên trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng.
- Không! Mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp ! – Giun Đất cãi lại.
Châu Chấu không đồng ý với Giun Đất. Chúng quyết định đi hỏi. Vừa hay lúc đó Kiến tha nhành lá thông đi qua, đỗ lại nghỉ. Châu Chấu hỏi Kiến :
- Bác Kiến ơi, hãy nói giúp xem hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét?
Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói :
- Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé.
Thế rồi mặt trời cũng lặn, chúng đi đến tổ kiến.
- Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính?
- Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.
(Ô-xê-ê-va - Thúy Toàn dịch)
1. Trong câu chuyện trên có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào?
A. 2 nhân vật, đó là:……………………………………………………………
B. 3 nhân vật, đó là:……………………………………………………………
C. 4 nhân vật, đó là: …………………………………………………………...
2. Châu Chấu và Giun Đất tranh luận với nhau về điều gì?
A. Thời tiết như thế nào sẽ làm được việc tốt.
B. Cảnh như thế nào là đẹp.
C. Ngày như thế nào là đẹp.
3. Ai cho rằng ngày có mưa bụi và có những vũng nước đục là một ngày đẹp?
A. Giun Đất				B. Châu Chấu			C. Bác Kiến
4. Câu trả lời của bác Kiến giúp Giun Đất và Châu Chấu hiểu ra điều gì?
A. Một ngày đẹp là ngày không mưa, nắng đẹp rực rỡ.
B. Ngày được nghỉ không phải đi làm là một ngày tuyệt đẹp.
C. Ngày làm được nhiều việc tốt là một ngày tuyệt đẹp.
5. Với em, ngày như thế nào là đẹp? Vì sao?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Điền g/gh vào chỗ chấm:
- Dù đoạn đường ......ồ ......ề và nhiều bãi lầy, nhưng đàn kiến vẫn ......ắng sức vượt qua.
- Cả đàn ......é vai, cùng .......ánh mẩu bánh mì to về tổ. 
7. Gạch chân dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong các từ sau:
  huy hoàng, búng chân, khó chịu, tanh tách, thoải mái, quyết định, tuyệt đẹp
8. Tìm thêm trong bài đọc “Ngày như thế nào là đẹp?” 5 từ ngữ chỉ đặc điểm và đặt câu với 1 trong các từ đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9. Nối từ ngữ ở cột A với cột B để tạo câu nêu đặc điểm:
	A
	
	B

	Mặt hồ
	
	hiền hòa, xanh mát.

	Bầu trời
	
	xanh trong và cao vút.

	Dòng sông
	
	rộng mênh mông và lặng sóng. 


Tiếng Anh
1. Write.
[image: ]
teacher/ Good/ morning/ ./________________________________
I/ thanks./ fine,/ you?/ am/ And/_____________________________
her/ What/ name/ is/ ?/________________________________
 spell/ name,/ How/ do/ Linh/ you/?/your/  _________________________
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Phong: Hello. My name (1)_is Phong.

Peter: (2) . I'm Peter. How are you, Phong?
Phong: I'm (3) . thanks. And you?

Pefer: Fine,thank ) .

Phong: Niceto(5) ___________you, Peter.

Peter: Me too.





